
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: HÓA - SINH 3 Ngày chỉnh sửa: 

1 HS-128 Võ Ngọc Ánh 02/02/1966 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hậu, An Nhơn

2 HS-129 Nguyễn Thị Mai Ca 05/04/1991 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nhơn Thành, An Nhơn

3 HS-130 Lê Văn Cần 02/08/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hậu, An Nhơn

4 HS-131 Lê Văn Dũng 16/01/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Khánh, An Nhơn

5 HS-132 Lê Thị Mỹ Duyên 09/03/1993 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tây Phú, Tây Sơn

6 HS-133 Nguyễn Cao Đạt 04/04/1970 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Phong, An Nhơn

7 HS-134 Huỳnh Thị Điểm 31/05/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Võ Xán, Tây Sơn

8 HS-135 Võ Xuân Đường 14/08/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hạnh, An Nhơn

9 HS-136 Phan Thanh Giảng 03/11/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tây Vinh, Tây Sơn

10 HS-137 Hồ Văn Hải 15/10/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Phong, An Nhơn

11 HS-138 Phan Vũ Hải 31/12/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hưng, An Nhơn

12 HS-139 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/09/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS P. Bình Định, An Nhơn

13 HS-140 Lê Thị Hậu 12/06/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Đập Đá, An Nhơn

14 HS-141 Nguyễn Văn Hiếu 16/06/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Đập Đá, An Nhơn

15 HS-142 Thái Thị Hiếu 15/11/1968 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bình Thành, Tây Sơn

16 HS-143 Nguyễn Thị Hoa 25/10/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nhơn Tân, An Nhơn
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17 HS-144 Nguyễn Thị Hoa 03/02/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tây Thuận, Tây Sơn

18 HS-145 Trần Văn Hóa 14/01/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Đập Đá, An Nhơn

19 HS-146 Nguyễn Văn Hồng 10/08/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hạnh, An Nhơn

20 HS-147 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nhơn Hòa, An Nhơn

21 HS-148 Nguyễn Khắc Huy 01/01/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS P. Bình Định, An Nhơn

22 HS-149 Đặng Thị Hữu 24/11/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mai Xuân Thưởng, Tây Sơn

23 HS-150 Đoàn Minh Khánh 22/06/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hậu, An Nhơn

24 HS-151 Đặng Việt Khoa 25/05/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Đập Đá, An Nhơn

25 HS-152 Nguyễn Đắc Lai 03/08/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hòa, An Nhơn

26 HS-153 Nguyễn Thị Hồng Lai 30/08/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bình Thành, Tây Sơn

27 HS-154 Lê Thành Long 20/06/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Bình Nghi, Tây Sơn

28 HS-155 Chế Minh Lộc 20/07/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, Tây Sơn

29 HS-156 Thân Văn Mùi 28/12/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Tân, An Nhơn

30 HS-157 Lê Văn Mười 15/11/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Bình Thuận, Tây Sơn

31 HS-158 Nguyễn Thị Hồng Mỹ 08/04/1992 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS P. Bình Định, An Nhơn

32 HS-159 Phùng Văn Nam 21/02/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Mỹ, An Nhơn

33 HS-160 Võ Nữ Kiều Ngân 02/04/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nhơn Hưng, An Nhơn

34 HS-161 Nguyễn Văn Ngọ 22/01/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tây Thuận, Tây Sơn

35 HS-162 Trương Quốc Ngoại 01/09/1983 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTBT Tây Sơn, Tây Sơn

36 HS-163 Nguyễn Văn Ngữ 19/06/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Võ Xán, Tây Sơn

37 HS-164 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 30/04/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tây Bình, Tây Sơn
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38 HS-165 Đoàn Thị Minh Phúc 10/06/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mai Xuân Thưởng, Tây Sơn

39 HS-166 Nguyễn Thị Phúc 14/04/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tây Giang, Tây Sơn

40 HS-167 Nguyễn Thị Thanh Phương 16/07/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nhơn Lộc, An Nhơn

41 HS-168 Nguyễn Thị Như Phượng 16/12/1980 Đà Nẵng Nữ Kinh Trường THCS P. Bình Định, An Nhơn

42 HS-169 Lê Văn Quang 06/04/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hòa, An Nhơn

43 HS-170 Trình Văn Quốc 24/02/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tây An, Tây Sơn

44 HS-171 Phạm Minh Sơn 06/05/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Thọ, An Nhơn

45 HS-172 Đỗ Thị Sương 10/10/1967 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nhơn Hòa, An Nhơn

46 HS-173 Tạ Nguyên Tiêu 01/10/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Bình Nghi, Tây Sơn

47 HS-174 Thái Đức Tuân 01/01/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Phúc, An Nhơn

48 HS-175 Phan Hữu Thanh 25/08/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tây Giang, Tây Sơn

49 HS-176 Nguyễn Văn Thành 26/06/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Phúc, An Nhơn

50 HS-177 Mai Thị Bích Thuận 19/05/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bình Hòa, Tây Sơn

51 HS-178 Lê Thị Mỹ Trinh 12/08/1992 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nhơn An, An Nhơn

52 HS-179 Nguyễn Trung Trực 12/06/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Thọ, An Nhơn

53 HS-180 Đặng Cửu Tường Vi 05/10/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bình Nghi, Tây Sơn

54 HS-181 Huỳnh Văn Việt 18/11/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Hưng, An Nhơn

55 HS-182 Nguyễn Ngọc Vinh 04/10/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Bình Thuận, Tây Sơn

56 HS-183 Phạm Thị Nữ Vương 15/07/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, Tây Sơn

57 HS-184 Võ Thị Tuyết Xuân 18/02/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bình Hòa, Tây Sơn

58 HS-185 Trà Thị Yên 27/03/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tây Giang, Tây Sơn
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59 HS-333 Lê Văn Đức 15/05/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nhơn Phong, An Nhơn

Ấn định danh sách này có 59 học viên.
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